
LỚP

Sáng Sinh hoạt lớp 4 KTNPTB cho trâu, bò … 4 KTNPTB cho trâu, bò … 4 KTNPTB cho trâu, bò … 4 KTNPTB cho trâu, bò … 4

K8-VDTY (Phượng) (Phượng) (Phượng) (Phượng)

P.305 Chiều

Sinh hoạt lớp 4 PP thí nghiệm (Hằng) 4 Giải phẫu sinh lý VN (H.Nga) 4 Khuyến nông (H.Nga) 4 VSV học thú y (Duyên) 4

K9-DVTY

P.304 Chiều

Sinh hoạt lớp 4 Kế toán thuế (T.Thảo) 4 Kế toán thuế (T.Thảo) 4 Kế toán thuế (T.Thảo) 4 Kế toán thuế (T.Thảo) 4

K8-KTDN

P.303 Chiều

Sinh hoạt lớp 4 Lý thuyết TCTT (P.Thảo) 4 Soạn thảo VB (Mai) 4 Nguyên lý Marketing (Sơn) 4 Thuế (Dung) 4

K9-KTDN

P.302 Chiều

TT63A1 Sáng Sinh hoạt lớp 4 Phòng trừ dịch hại (Triệu) 4 Cây công nghiệp (Thọ) 4 Khí tượng NN (Lịch) 4 Cây rau (Huệ) 4

P.101

Chiều

CNTY63A1 Sáng Sinh hoạt lớp 4 KTNPTB cho chó mèo 4 KTNPTB cho gà vịt (Hoà) 4 KTNPTB cho gà vịt (Hoà) 2 KTNPTB cho lợn (H.Nga) 4

P.201 (Quyên) Luật thú y (Nga) (P.102) 2

Chiều

CNTY63A3 Sáng Sinh hoạt lớp 4 Ký sinh trùng TY (Hoà) 4 KTNPTB cho chó mèo (Lệ) 4 Quản trị kinh doanh (Thuý) 2 Ký sinh trùng TY (Hoà) 4

P.102 Luật thú y (Nga) 2

Chiều

CNTY63A4 Sáng Sinh hoạt lớp 4 KTNPTB cho gà vịt (Duyên) 4 KTNPTB cho lợn (Hưng) 4 KTNPTB cho chó mèo (Lệ) 4 Quản trị kinh doanh (Thuý) 2

P.103 Luật thú y (Nga) 2

Chiều
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CÁC LỚP TRUNG CẤP  HỆ CHÍNH QUY

THỜI  KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2024 - 2025

Tuần 01: từ ngày 12/08/2024 đến ngày 18/08/2024

                THỨ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Sáng



KTDN63A Sáng Sinh hoạt lớp 4 Thống kê DN (Thuý) 4 Kế toán DN1 (P.Thảo) 4 Kế toán DN1 (P.Thảo) 4 Kế toán DN1 (P.Thảo) 4

P.104

Chiều

CNTT63A1 Sáng Sinh hoạt lớp 4 Lập trình Windows (Thảo) 4 XD phần mềm quản lý 4 XD phần mềm quản lý 4 XD và QL Website (Quang) 4

P.203 bán hàng (Hà) bán hàng (Hà)

Chiều

CNTT63A2 Sáng Sinh hoạt lớp 4 XD và QL Website (Quang) 4 Lập trình Windows (Thảo) 4 Hệ điều hành Windows…. 4 XD phần mềm quản lý 4

P.202 (Trường) bán hàng (Hà)

Chiều

Sáng Sinh hoạt lớp 4 Truyền động điện (Giáp) 4 Cung cấp điện (Tuấn) 4 Trang bị điện (Đ.Đức) 4 Cung cấp điện (Tuấn) 4

ĐCN63A1

P.A101 Chiều

Sáng Sinh hoạt lớp 4 Cung cấp điện (Đ.Đức) 4 Truyền động điện (Giáp) 4 Trang bị điện (Nga) 4 Truyền động điện (Giáp) 4

ĐCN63A2

P.A102 Chiều

Sáng Sinh hoạt lớp 4

ĐCN63A3

P.A301 Chiều

Sáng Sinh hoạt lớp 4 Trang bị điện (Nga) 4 Truyền động điện (Hoà) 4 Kỹ thuật điện tử (Dương) 4 Cung cấp điện (Huân) 4

Chiều

Sáng Sinh hoạt lớp 4 KTTCCT thuỷ lợi (N.Đức) 4 QLVH kênh và CT trên kênh 4 KTTCCT thuỷ lợi (N.Đức) 4 QLVH kênh và CT trên kênh 4

(Huyền) (Huyền)

Chiều

KTDN63B Sáng Sinh hoạt lớp 4 Thống kê DN (Dung) 4 Thống kê DN (Dung) 4 Kế toán DN1 (Mai) 4 Kế toán DN1 (Mai) 4

Chiều

Sáng Sinh hoạt lớp 4 CB lạnh đông (Năm) 4 QLCL thuỷ sản (Liên) 4 Quản trị kinh doanh (Dung) 4 CB lạnh đông (Năm) 4

Chiều

Sáng Sinh hoạt lớp 4 Tự động máy TT (Bình) 4 Động cơ đốt trong (Đông) 4 Tự động máy TT (Bình) 4

Chiều

Sáng Sinh hoạt lớp 4 Bảo vệ MT biển (Ánh) 4 Điều động tàu 1 (Trung) 4 Địa văn hàng hải 1 (Tiến) 4 Điều động tàu 1 (Trung) 4

Chiều

ĐCN 63B

TL63

CBBQ63

KTMTT63

ĐKTB63



    LỚP

Sinh hoạt lớp 1 CB và bảo quản sau thu hoạch 4

TT63A2 Côn trùng đại cương (Huệ) 4 (Hương)

P.305 Chiều Phòng trừ dịch hại (Huyền) 4 Bệnh cây chuyên khoa (Bình) 4

Sinh hoạt lớp 1 KTNPTB cho trâu, bò, dê, thỏ 4

CN63A2 DD và thức ăn chăn nuôi (Quyên) 4 (Hưng)

P.304 Chiều KTNPTB cho trâu, bò, dê, thỏ (Hưng) 4 CĐ và ĐTH thú y (Vân) 4

CÁC LỚP TRUNG CẤP  HỆ CHÍNH QUY HỌC CUỐI TUẦN

                    THỨ             Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lâm Thị Hương

Sáng

Sáng


